UBND QUẬN LONG BIÊN        

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG                           MÔN NGỮ VĂN 6    

                                                      Năm học: 2018 - 2019  

    Thời gian làm bài: 90 phút

                                                               Ngày kiểm tra: 12/12/2018                            

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:

* Phần Văn bản: 

 Truyện Thánh Gióng, Thạch Sanh 

* Phần Tiếng Việt: Cụm danh từ, cụm động từ

* Phần Tập làm văn: 

+ Thứ tự kể, phương thức biểu đạt.

+ Kể chuyện đời thường.

2. Kĩ năng :

+ Rèn kĩ năng nhận diện kiến thức về thể loại, phương thức biểu đạt, thứ tự kể.

+ Kĩ năng cảm thụ chi tiết trong truyện dân gian.

+ Rèn kỹ năng viết hoàn chỉnh bài văn.

3. Thái độ: Nghiêm túc, trung thực trong kiểm tra.

II. MA TRẬN ĐỀ

	Phần
	Mức độ
	Các mục đích nhận thức, kỹ năng
	Tổng điểm

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	Vận dụng cao
	

	Phần văn
 bản
	Nhận diện kiến thức thể loại,đặc điểm thể loại,  phương thức biểu đạt
	1.0
	1.0
	
	
	4.0

	
	Cảm thụ chi tiết kì ảo trong truyện dân gian
	
	
	2.0
	
	

	PhầnTiếng Việt
	 Nhận diện kiến thức vềcụm động từ, cụm DT, xác định được vai trò NP của cụm DT, cụn ĐT
	0.5
	0.5
	
	
	1.0

	Tập 

làm 

văn
	Mở bài
	Giới thiệu chung. (0,5đ)
	5,0 đ

	
	Thân bài
	Kể chi tiết, cụ thể. (4đ)
	

	
	Kết bài
	Nêu cảm nghĩ (0.5đ)
	


	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG

              Đề số: 01 

	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Ngữ Văn 6
Năm học 2018-2019
Thời gian làm bài: 90 phút


PHẦN I: (5 điểm)

Trong truyện “Thánh Gióng” có đoạn: 

     “Giặc đã đến chân núi Trâu. Thế nước rất nguy, người người hoảng hốt. Vừa lúc đó, sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt”. 









(Ngữ văn 6 - Tập I )

Câu 1 (1,5 điểm)

      Truyện “Thánh Gióng” thuộc thể loại truyện dân gian nào? Hãy nêu đặc điểm của thể loại truyện dân gian đó?

Câu 2 (0,5 điểm)


Thứ tự kể trong đoạn văn được trình bày theo cách nào? 

Câu 3 (1,0 điểm) : Câu văn:

“Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong, lẫm liệt.” 


a. Xác định và ghi ra hai cụm động từ trong câu văn trên?


b. Hai cụm động từ đó giữ chức vụ ngữ pháp gì trong câu?

Câu 4 (2,0 điểm)


Chi tiết Gióng vươn vai thành tráng sĩ có ý nghĩa như thế nào trong truyện “Thánh Gióng”? Hãy trình bày bằng một đoạn văn khoảng 5-7 câu.

PHẦN II:  Tập làm văn (5,0 điểm)

Hãy kể một kỉ niệm làm em nhớ mãi.

--------------------Chúc các con làm bài tốt-------------------
   BGH duyệt                                Tổ trưởng                    Người ra đề  và đáp án

                  Lê Thị Hồng Thái                 Dương Thị Ngạn              Nguyễn Thị Phương Nga
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG

                     Đề số 1 
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM .
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Ngữ Văn 6

Năm học 2018-2019

Thời gian làm bài: 90 phút 


PHẦN I: (5 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm)


Truyện “Thánh Gióng” thuộc thể loại truyện truyền thuyết.
     (0,5đ)

Đặc điểm của thể loại truyện truyền thuyết.



     (1,0đ)


- Loại truyện dân gian kể về các nhân vật và sự kiện có liên quan đến lịch sử quá khứ.








                (0,5đ)


- Thường có yếu tố tưởng tượng, kì ảo.



    (0,25đ)


- Thể hiện thái độ và cách đánh giá của nhân dân đối với sự kiện và nhân vật lịch sử.









    (0,25đ)

Câu 2 (0,5 điểm)


Thứ tự kể trong đoạn văn: Thứ tự kể tự nhiên (Thứ tự thời gian)     
Câu 3 (1,0 điểm) 

a. Hai cụm động từ :                   (0,5đ)        (Mỗi cụm động từ được 0,25đ)

- vươn vai một cái


- biến thành một tráng sĩ


b. Hai cụm động từ đó làm vị ngữ trong câu 



    (0,5đ)
Câu 4 (2,0 điểm)


Đoạn văn 

* Hình thức: 







    (0,5đ)


- Số câu: 5-7, các câu liên kết, không mắc lỗi sai thông thường     


* Nội dung: Ý nghĩa chi tiết Gióng vươn vai thành tráng sĩ (học sinh có những cách diễn đạt riêng nhưng đảm bảo các ý).
                        
    (1,5đ)


- Chi tiết tưởng tượng, kì ảo





    (0,5đ)


- Thể hiện quan niệm của nhân dân về người anh hùng phải khổng lồ về thể xác, sức mạnh, chiến công.



                                    (0,5đ)


- Sự vươn dậy mạnh mẽ với tầm vóc phi thường của dân tộc ta trước nạn ngoại xâm, đáp ứng nhiệm vụ cứu nước. 




     (0,5đ)

PHẦN II:  Tập làm văn (5,0 điểm)

Yêu cầu chung: 

* Hình thức: 
- Đúng dạng bài văn: kể chuyện đời thường.

- Bố cục rõ, đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết bài

- Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu thông thường.

* Nội dung: - Kể về một kỉ niệm sâu sắc mà em nhớ mãi (kỉ niệm vui, buồn,…)

Biểu điểm cụ thể

A. Mở bài (0,5đ)


- Giới thiệu chung về một kỉ niệm nhớ mãi (hợp lí, hấp dẫn).

B. Thân bài (4,0đ)


- Sự việc mở đầu: Thời gian, hoàn cảnh diễn ra kỉ niệm
                (1,0đ)


- Diễn biến kỉ niệm     





                (2,0đ)


- Kết thúc kỉ niệm.



 



      (1,0đ)

C. Kết bài (0,5đ)


- Suy nghĩ về kỉ niệm (hợp lí, sâu sắc).

 
* Điểm 4: Đáp ứng đủ các yêu cầu trên, hành văn lưu loát, có cảm xúc.

* Điểm 3: Bài làm đáp ứng phần lớn yêu cầu, đảm bảo nội dung, sự việc trình bày hợp lí, có thể mắc một vài lỗi nhỏ.


* Điểm 2: Đạt 1/2 yêu cầu. Nội dung có thể sơ sài nhưng sự việc trình bày hợp lí, không mắc quá nhiều lỗi thông thường.


* Điểm 1: Bài không đạt yêu cầu, nội dung quá sơ sài, diễn đạt kém, không làm nổi bật được chủ đề câu chuyện.


* Điểm 0: Để giấy trắng hoặc lạc đề.

Lưu ý: Giáo viên chấm bài cân nhắc cho các mức điểm còn lại, điểm bài văn làm tròn đến 0,5.
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG

              Đề số 02 


	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Ngữ Văn 6

Năm học 2018-2019

Thời gian làm bài: 90 phút


PHẦN I: (5 điểm)


Phần cuối truyện “Thạch Sanh” có đoạn:

“Nhà vua gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng bừng nhất kinh kì, chưa bao giờ và chưa ở đâu có lễ cưới tưng bừng như thế. Thấy vậy hoàng tử các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn lấy làm tức giận. Họ hội binh lính cả mười tám nước kéo sang đánh.Thạch Sanh xin nhà vua đừng động binh.Chàng một mình cầm cây đàn ra trước quân giặc.Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ mười tám nước bủn rủn tay chân, không còn nghĩ được gì tới chuyện đánh nhau nữa.Cuối cùng các hoàng tử phải cởi giáp xin hàng.” 








(Ngữ văn 6 - Tập I)

Câu 1 (1,5 điểm)


Truyện “Thạch Sanh” thuộc thể loại truyện dân gian nào? Hãy nêu đặc điểm của thể loại truyện dân gian đó?

Câu 2 (0,5 điểm)


Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn là gì?
Câu 3 (1,0 điểm) : Câu văn:

“Tiếng đàn của chàng vừa cất lên thì quân sĩ mười tám nước bủn rủn tay chân không còn nghĩ được gì tới chuyện đánh nhau nữa.”

a. Xác định và ghi ra hai cụm danh từ trong câu văn trên?


b. Hai cụm danh từ đó giữ chức vụ ngữ pháp gì trong câu?

Câu 4 (2,0 điểm)


Chi tiết cây đàn thần có ý nghĩa như thế nào trong truyện “Thạch Sanh”. Hãy trình bày bằng một đoạn văn khoảng 5-7 câu.
PHẦN II:  Tập làm văn (5,0 điểm)

Hãy kể về một người thân trong gia đình em.
--------------------Chúc các con làm bài tốt-------------------
 BGH duyệt                                Tổ trưởng                    Người ra đề  và đáp án

                  Lê Thị Hồng Thái                 Dương Thị Ngạn              Nguyễn Thị Phương Nga
	UBND QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS SÀI ĐỒNG

                     Đề số 2
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM .

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Ngữ Văn 6

Năm học 2018-2019

Thời gian làm bài: 90 phút 


PHẦN I: (5 điểm)

Câu 1 (1,5 điểm)


Truyện “Thạch Sanh” thuộc thể loại truyện cổ tích.
     

      (0,5đ)


Đặc điểm của thể loại truyện cổ tích.




     (1,0đ)


- Loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật: bất hạnh, dũng sĩ, có tài năng kì lạ, thông minh…


                         (0,5đ)


- Thường có yếu tố hoang đường.



              (0,25đ)


- Thể hiện ước mơ, niềm tin của nhân dân về chiến thắng của cái thiện với cái ác, cái tốt đối với cái xấu, sự công bằng đối với sự bất công.

    (0,25đ)

Câu 2 (0,5 điểm)


Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn: tự sự     

Câu 3 (1,0 điểm) 


a. Hai cụm danh từ :                   (0,5đ)        (Mỗi cụm danh từ được 0,25đ)


- tiếng đàn của chàng

- quân sĩ mười tám nước (hoặc: mười tám nước)

b. Hai cụm danh từ đó làm chủ ngữ trong câu 


    (0,5đ)

Câu 4 (2,0 điểm)


Đoạn văn 


* Hình thức: 







    (0,5đ)


- Số câu: 5-7, các câu liên kết, không mắc lỗi sai thông thường     


* Nội dung: Ý nghĩa chi tiết cây đàn thần (học sinh có những cách diễn đạt riêng nhưng đảm bảo các ý).



                        (1,5đ)


- Chi tiết tưởng tượng, kì ảo





    (0,5đ)


- Tiếng đàn của công lí, của cái thiện, là ước mơ của nhân dân cái thiện chiến thắng cái ác, công lí, công bằng xã hội.
                                    (0,5đ)


- Là vũ khí đặc biệt cảm hóa kẻ thù, thể hiện tinh thần nhân đạo, lòng yêu chuộng hòa bình của nhân dân ta.





     (0,5đ)

PHẦN II:  Tập làm văn (5,0 điểm)

Yêu cầu chung: 


* Hình thức: 

- Đúng dạng bài văn: kể chuyện đời thường.


- Bố cục rõ, đủ ba phần: mở bài, thân bài, kết bài


- Diễn đạt trôi chảy, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, đặt câu thông thường.


* Nội dung: 


- Kể về một một người thân trong gia đình em (ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em…)

Biểu điểm cụ thể

A. Mở bài (0,5đ)


- Giới thiệu chung về người thân (hợp lí, hấp dẫn).

B. Thân bài (4,0đ)


- Kể về tuổi tác, hình dáng, tính cách, sở thích, việc làm của người thân   (2,0đ)


- Kỉ niệm sâu sắc với người thân.




      (1,0đ)


- Tình cảm, sự gắn bó của người thân với em



      (1,0đ)

C. Kết bài (0,5đ)


- Suy nghĩ về người thân (hợp lí, sâu sắc).

 
* Điểm 4: Đáp ứng đủ các yêu cầu trên, hành văn lưu loát, có cảm xúc.


* Điểm 3: Bài làm đáp ứng phần lớn yêu cầu, đảm bảo nội dung, sự việc trình bày hợp lí, có thể mắc một vài lỗi nhỏ.


* Điểm 2: Đạt 1/2 yêu cầu. Nội dung có thể sơ sài nhưng sự việc trình bày hợp lí, không mắc quá nhiều lỗi thông thường.


* Điểm 1: Bài không đạt yêu cầu, nội dung quá sơ sài, diễn đạt kém, không làm nổi bật được chủ đề câu chuyện.


* Điểm 0: Để giấy trắng hoặc lạc đề.

Lưu ý: Giáo viên chấm bài cân nhắc cho các mức điểm còn lại, điểm bài văn làm tròn đến 0,5.

